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       PHỤ LỤC KÈM THEO

I/. PHẦN MỞ ĐẦU: 

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
Xã Long Toàn là xã nằm ở phía Tây – Nam trung tâm của Thị xã Duyên Hải, Cực Đông Nam của tỉnh Trà Vinh khoảng 50 km theo quốc lộ 53. Là xã mang đặc trung của vùng đồng bằng vùng ven biển, nên xã Long Toàn có thế mạnh nuôi trồng thủy sản.
Với các tiềm năng về vị trí, tính chất, và sự thuận lợi về giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không trong tương lai. Bên cạnh đó, do sự nâng cấp quy mô đô thị Thị xã Duyên Hải (loại IV) theo Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt đồ án quy hoach chung đô thị Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, đã mở rộng ranh giới hành chính thị xã bao gồm một phần xã Long Toàn trong đó có trung tâm hiện hữu.

Trong thời gian vừa qua, xã Long Toàn đã có những bước phát triển khá đáng kể, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã và đang được triển khai. Tuy nhiên, nhìn chung chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, kết cấu hạ tầng không đồng bộ, cơ sở vật chất còn yếu kém, mức sống của người dân còn thấp, dân cư sống rải rác không tập trung.

Mặt khác, hiện nay trên địa bàn xã chưa có quy hoạch chung định hướng phát triển không gian cho toàn xã. Tuy nhiên, đã có quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã 1/500 do đó việc quản lý quy hoạch, xây dựng gặp nhiều khó khăn, dân cư phát triển thiếu đồng bộ; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Quy hoạch xây dựng góp phần phát triển kinh tế xã hội một cách lâu dài và bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng xã Long Toàn phải đáp ứng các tiêu chí của xã theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, quy định về tiêu chuẩn của xã tại mục 1, điều 3.

Do đó, việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải là cơ sở để quản lí và lập các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với các mục tiêu của đồ án cấp trên và góp phần nâng cao cuộc sống người dân.
1.2. Các căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ xây dựng hướng dẫn về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 934/NQ-UBTVQH13 ngày 15/5/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hôị, về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 484/SXD-QH&KT ngày 08/05/2018 của Giám đốc sở xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo Thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ Xây Dựng.

Căn cứ công văn số 426/UBND-KT của Ủy ban Nhân dân Thị xã Duyên Hải ngày 07/5/2018 về việc rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
* Các tài liệu, số liệu:

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Thị xã Duyên Hải giai đoạn 2020 đến 2030;

- Các dự án, quy hoạch ngành trên địa bàn thị xã, xã;
- Nghị quyết của Đảng bộ xã, các báo cáo tổng kết của xã;
- Tài liệu, số liệu, bản đồ,... về hiện trạng sử dụng đất, tình hình biến động đất đai một số năm gần đây;

- Bản đồ giải thửa toàn xã;
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
1. Tên đồ án; phạm vi; ranh giới lập quy hoạch

1.1. Tên đồ án: Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn.

       Địa điểm: Xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

1.1. Phạm vi , ranh giới lập quy hoạch:


Ranh giới khu vực lập quy hoạch là ranh địa giới hành chính xã Long Toàn, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được điều chỉnh sau khi thành lập Thị xã Duyên Hải và 02 phường, có diện tích tự nhiên khoảng 3.152,16 ha với tứ cận của khu đất như sau:

+ Phía Đông

           : Giáp phường 1, phường 2;

+ Phía Tây


: Giáp Đồng Nai;

+ Phía Nam và Đông Nam
: Giáp Đồng Nai và xã Dân Thành;

+ Phía Bắc


: Giáp xã Long Hữu;
2. Mục tiêu, tính chất, chức năng, kinh tế chủ đạo

2.1. Mục tiêu



Cụ thể hóa các định hướng từ đồ án quy hoạch chung xây dựng Thị xã Duyên Hải;


Làm cơ sở pháp lý cho việc lập đề án, dự án đầu tư;


Định hướng sản xuất, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất cho toàn xã;
2.2. Tính chất – chức năng – kinh tế chủ đạo
Trung tâm xã Long Toàn với điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có, dự kiến mở rộng và phát triển thành trung tâm công nghiệp - kinh tế huyện Duyên Hải.
Là khu quy hoạch mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện hữu và định hình các điểm dân mới.

Đối với Khu trung tâm: chức năng chính của khu quy hoạch là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa của xã với hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có các khu dân cư, khu công viên cây xanh, TDTT, khu công trình dịch vụ công cộng khác,…

Đối với các điểm dân cư nông thôn: chức năng chính là khu dân cư với hệ thống hạ tầng đồng bộ. 

Kinh tế chủ yếu phát triển sản xuất nông nghiệp với các mô hình sản xuất, trồng trọt, mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,.. hướng kỹ thuật cao; Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.
Tận dụng thế mạnh về giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đồng thời kết hợp với khu phi thuế quan, khu công nghiệp phía Nam, tạo thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thị xã cũng như Khu kinh tế Định An.

3. Dự báo quy mô dân số, đất đai, quy mô xây dựng
3.1. Dự báo về quy mô dân số


Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 5.511 người (năm 2017) – Nguồn: Chi cục thống kê thị xã Duyên Hải. 


Tỷ lệ gia tăng dân số theo tỉnh Trà Vinh theo quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 24/03/2011 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh và định hướng quy hoạch xây dựng Vùng tỉnh Trà Vinh được xác định cho địa bàn huyện Duyên Hải: 


Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,1% (a);


Tỷ lệ tăng dân số cơ học: 0,3% (b);


Tỷ lệ tăng dân số chung: 1,4%

Do đó, khả năng phát triển dân số của xã Trường Long Hòa là:


Năm 2020: 5.511x(1+0.014)5=  5.901 người (làm tròn 5900 người);


Năm 2030: 5.511x(1+0.014)15=  6788 người (làm tròn 6800 người);

( Đánh giá: Căn cứ theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội ngày 25/5/2016 về “TIÊU CHUẨN CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH” quy đinh tiêu chuẩn tối thiểu của xã:


Về quy mô dân số: (theo khoản b) tối thiểu từ 8000 người trở lên.


Diện tích tự nhiên: (theo khoản b) tối thiểu từ 30 km2.


Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển theo tình hình thực tế còn một bộ phận dân cư từ nơi khác đến đầu tư hạ tầng sản xuất địa phương và dịch vụ kinh doanh do sức hút của khu phi thuế quan, sân bay và mục tiêu đáp ứng yêu cầu của đề án thành lập Thị xã và các tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng.


Do đó, chọn số liệu tính toán dân số nông thôn đến năm 2020 khoảng: 8.000 người và đến 2030 khoảng 10.000 người.
3.2. Dự báo về quy mô đất đai

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2009/BXD quy định, thì chỉ tiêu sử dụng đất dân dụng tối thiểu 37 m2/người.

Với xã Long Toàn thuộc vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu tối thiểu 100 m2/ người. (Khu dân cư tập trung tối thiểu 120 m2/ hộ, khu nhà vườn tối thiểu 300 m2/ hộ.

Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2020: với dân số khoảng 8000 người cần khoảng 100 ha đất, với chỉ tiêu khoảng 120 m2/người.

Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2030: với dân số khoảng 10000 người cần khoảng 140 ha đất, với chỉ tiêu khoảng 140 m2/người.

Cần nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất;

Phát triển sản xuất nông, lâm, thủy sản;

Phát triển các khu dân cư miệt vườn và du lịch sinh thái.
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.
3.3. Dự báo về quy mô xây dựng

Sẽ được nghiên cứu cụ thể trong đồ án quy hoạch.
4. Các yêu cầu trong quá trình lập đồ án
4.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên: 

Địa hình: xã Long Toàn có địa hình tương đối bằng phẳng.
Khí hậu – thủy văn: Khu vực xã Long Toàn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt độ cao đều quanh năm, ít gió. Khí hậu tỉnh Trà Vinh nói chung và Thị xã Duyên Hải nói riêng mang đặc thù khí hậu nhiệt đới gió mùa không đồng nhất với các đặc điểm sau: 
· Có cấu trúc đa dạng về mùa, 

· Khí hậu có tính biến động rất cao do hệ quả của phức hệ gió mùa và quan hệ tương tác với cảnh quan địa hình, 
· Diễn thế khí hậu quan hệ với động lực gió mùa.
4.2. Đánh giá điều kiện kinh tế - xã hội: 

+ Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp – thương mại dịch vụ.
+ Dân cư phân bố thưa thớt, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm hiện hữu của xã, và dọc các tuyến giao thông thủy, bộ quan trọng.
+ Với sức hút của khu vực sân bay, khu phi thuế quan 501 ha,.. trong tương lai tạo thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển thị xã cũng như Khu kinh tế Định An
4.3. Đánh giá về sử dụng đất: chủ yếu là đất nông nghiệp. Nhu cầu sử dụng đất khu dân cư nông thôn tập trung chủ yếu dọc theo quốc lộ 53, khu vực trung tâm kết hợp vừa sản xuất, vừa kinh doanh. Ngoài ra, dân cư phân bố dọc theo sông, rạch và xen lẫn đất canh tác.
4.4. Đánh giá về kiến trúc cảnh quan: 
+ Chủ yếu là cảnh quan nông nghiệp

+ Hệ thống công trình công cộng: các công trình công cộng tập trung chủ yếu trên các tuyến đường chính, như quốc lộ 53. Chủ yếu là các công trình kiên cố, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo bán kính phục vụ.
4.5. Đánh giá về hạ tầng kỹ thuật và môi trường: 

+ Giao thông bộ: quốc lộ 53 chạy qua khu trung tâm xã và liên kết với các xã khác trong Thị xã Duyên Hải và huyện Duyên Hải.
+ Giao thông thủy: có 1 mặt phía Nam giáp kênh đào Trà Vinh và hệ thống kênh, rạch dày đặc.
+ Chưa có hệ thống cấp thoát nước hoàn chỉnh.

4.6. Đánh giá về các dự án có liên quan: Các dự án, đồ án chuẩn bị triển khai, các dự án đang làm.

4.7. Đánh giá công tác quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn: tình hình sử dụng đất trên địa bàn xã tương đối ổn định nhưng vẫn cần khắc phục 1 số vấn đề: tăng sức ép hạ tầng lên đất nông nghiệp trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng;   

5. Yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Giao thông:

Với tính chất là xã nông thôn, giao thông chủ yếu phục vụ sản xuất và nhu cầu đi lại của các điểm dân cư.

Xác định, phân cấp các tuyến giao thông thủy, bộ chính và tính toán phù hợp theo quy chuẩn, quy định hiện hành.

Chuẩn bị kỹ thuật đất: Xác định cao độ khống chế cho các điểm (tuyến) dân cư trên địa bàn xã trên cơ sở căn cứ vào điều kiện địa hình tự nhiên của từng địa phương, xác định lưu vực, hướng và mạng lưới thoát nước chính.

Cấp điện: Xác định nguồn điện, quy mô, vị trí các trạm biến áp, hệ thống lưới điện…trên cở sở tính toán và bố trí đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng sinh hoạt và sản xuất cho các điểm dân cư trên địa bàn xã.

Cấp nước: Trên cở sở dân số phát triển của xã và tính toán dự báo nhu cầu dung nước, đề xuất các giải pháp cung cấp nước cho hợp lý, tận dụng các trạm, mạng lưới cấp nước hiện hữu nâng cấp, cải tạo và xây dựng mới các trạm cấp nước (tùy tình hình thực tế từng xã tư vấn sẽ nghiên cứu và đề xuất), đảm bảo cung cấp nước sạch cho các điểm (tuyến) dân cư, các khu sản xuất và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã hiệu quả nhất.
Thoát nước – chất thải rắn – nghĩa trang: 

 Nước thải được xử lý cục bộ tại hộ gia đình, cụm dân cư bằng bể tự hoại hợp quy cách trước khi xả ra môi trường. 

 Rác thải: tổ chức thu gom rác thải (tùy tình hình thực tế tại xã đề xuất hình thức giải pháp thu gom xử lý) nhằm hạn chế gây ô nhiễm môi trường…phù hợp Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đảm bảo phù hợp quy hoạch ngành cấp vùng tỉnh đã được phê duyệt.

Nghĩa trang nhân dân: giải pháp qui tập và cải tạo nghĩa trang (nghĩa địa)  hiện có, hình thành khu vực nghĩa trang (nghĩa địa) với định hướng phát triển lâu dài, tạo điều kiện chôn cất văn minh, hợp vệ sinh, khai thác sử dụng qũy đất hiệu quả nhất đảm bảo phù hợp quy hoạch ngành cấp vùng tỉnh đã được phê duyệt.

6. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu.

6.1 – Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc dự kiến.

+ Đất ở nông thôn
: ≥ 100 m2/người.

* Đất xây dựng nhà ở
: ≥ 25 m2/người.

* Đất vườn ao
: 75 m2/người.

+ Đất công trình công cộng
: ≥ 5 m2/người.

+ Đất cây xanh - TDTT
: ≥ 2 m2/người.

+ Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật
: ≥ 5 m2/người.

Ngoài ra đất nông, lâm ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản xuất: tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của địa phương.
6.2 – Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật.

	STT
	Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	1
	Chỉ tiêu cấp điện: 
	kWh/hộ/năm.
	1000÷1500  

	2
	Chỉ tiêu cấp nước: 
	lít/người.ngày đêm
	80 ÷ 100

	3
	Chỉ tiêu thoát nước:
	% lưu lượng nước cấp
	100

	4
	Rác thải
	kg/người.ngày đêm
	0,8÷1,0 


7. Hồ sơ sản phẩm đồ án.

Hồ sơ sản phẩm đồ án thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TTg-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

8. Tổ chức – thời gian và kinh phí thực hiện.

8.1-Tổ chức thực hiện:

Cơ quan phê duyệt

: Ủy Ban Nhân dân thị xã Duyên Hải.

Cơ quan thẩm định

: Phòng Quản lý Đô thị thị xã Duyên Hải.

Chủ đầu tư


: Ủy Ban Nhân dân xã Long Toàn.

8.2- Thời gian và tiến độ:

Tiến độ thực hiện


: khoảng 07 tháng 

Lập nhiệm vụ quy hoạch 

: khoảng 01 tháng.

Lập đồ án quy hoạch


: khoảng 06 tháng.

8.3- Kinh phí thực hiện:

Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước.

Kinh phí lập quy hoạch: theo giá trị dự toán được phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định hiện hành.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận:

Việc lập Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn – Thị xã Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh là thật sự cần thiết, mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện tự nhiên, sự phát triển của địa phương nói riêng và của toàn thị xã nói chung.

Quy hoạch này góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển đô thị, đảm bảo theo đúng các định hướng đã đề ra. Ngoài ra, việc lập quy hoạch còn tạo ra những tác động cho khu vực như sau:

+ Tạo động lực phát triển chung cho toàn khu vực;

+ Phục vụ tốt công tác quản lý đô thị, hạn chế sự phát triển tự phát;

+ Phát triển, nối kết đồng bộ mạng lưới hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.
2. Kiến nghị:
Kính đề nghị UBND thị xã Duyên Hải cùng các Phòng, Ban có liên quan xem xét, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn để có cơ sở tiến hành lập đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Long Toàn, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.








UBND XÃ LONG TOÀN
PHỤ LỤC KÈM THEO:

1. Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng. (Bản vẽ QH-01)
2. Bản đồ ranh giới phạm vi nghiên cứu  quy hoạch chung xây dựng xã 

- (Bản vẽ QH-02)
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